
STT Tên Công ty Điện lực STT Tên Công ty Điện lực

HÀ NỘI ĐỒNG NAI

1 Điện lực Đống Đa 132 Điện lực TP Biên Hoà 

2 Điện lực Ba Đình 133 Điện lực Thống Nhất 

3 Điện lực Hoàn Kiếm 134 Điện lực Trị An 

4 Điện lực Hai Bà Trưng 135 Điện lực Long Khánh 

THÁI NGUYÊN 136 Điện lực Xuân Lộc 

5 Công ty Gang thép Thái Nguyên 137 Điện lực Định QuánPK0600 

6 Điện lực Định Hóa 138 Điện lực Định QuánPK0601 

7 Điện lực Đồng Hỷ 139 Điện lực Long Thành 

8 Điện lực Đại Từ NINH THUẬN

9 Điện lực Giang Thép 140 Điện lực Ninh Phước 

10 Điện lực Phú Bình 141 Điện lực Ninh Sơn 

11 Điện lực Phú Lương 142 Điện lực PR Tháp Chàm 

12 Điện lực Phổ Yên 143 Điện lực Ninh Hải 

13 Điện lực Sông Công 144 Điện lực Thuận Bắc 

14 Điện lực TP Thái Nguyên BÀ RỊA - VŨNG TÀU

15 Điện lực Võ Nhai 145 Điện lực Huyện Long Điền 

LÀO CAI 146 Điện lực Huyện Tân Thành 

16 Chi nhánh điện thành phố Lào Cai 147 Điện lực Huyện Châu Đức 

17 Chi nhánh điện Cam Đường 148 Điện lực Huyện Đất Đỏ 

18 Chi nhánh điện huyện Bát Xát 149 Điện lực Thị xã Bà Rịa

19 Chi nhánh điện huyện Sa Pa 150 Ðiện lực Thành phố Vũng Tàu

20 Chi nhánh điện huyện Mường Khương 151 Điện lực Huyện Xuyên Mộc 

21 Chi nhánh điện huyện Bắc Hà SÓC TRĂNG

22 Chi nhánh điện huyện Si Ma Cai 152 Điện lực TX Sóc Trăng

23 Chi nhánh điện huyện Bảo Thắng 153 Điện lực Kế Sách 

24 Chi nhánh điện huyện Bảo Yên 154 Điện lực Long Phú 

25 Chi nhánh điện huyện Văn Bàn 155 Điện lực Mỹ Tú 

SƠN LA 156 Điện lực Mỹ Xuyên 

26 Điện lực Mộc Châu 157 Điện lực Vĩnh Châu 

27 Điện lực Yên Châu 158 Điện lực Thạnh Trị 

28 Điện lực Mai Sơn 159 Điện lực Ngã Năm 
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29 Điện lực Mường La 160 Điện lực Cù Lao Dung 

30 Điện lực Thuận Châu 161 Điện lực Châu Thành 

31 Điện lực Sông Mã 162 Điện lực Trần Đề 

32 Điện lực Quỳnh Nhai VĨNH LONG

33 Điện lực Phù Yên 163 Chi Nhánh Điện Lực Trà Ôn 

34 Ðiện lực TP. Sơn La 164 Chi Nhánh Điện Lực Tam Bình 

35 Điện lực Bắc Yên 165 Chi Nhánh Điện Lực Long Hồ 

YÊN BÁI 166 Chi Nhánh Điện Lực Mang Thít 

36 Công ty Điện lực Yên Bái 167 ĐL Thành phố Vĩnh Long

37 Điện Lực Trấn Yên 168 Điện Lực Vũng Liêm 

38 Điện Lực Văn Yên 169 Điện Lực Bình Minh 

39 Điện Lực Yên Bình HẬU GIANG

40 Điện Lực Lục Yên 170 Điện Lực TX.Vị Thanh 

41 Điện Lực Văn Chấn 171 Điện Lực Long Mỹ 

42 Điện lực Nghĩa Lộ 172 Điện Lực Châu Thành  Hậu Giang

43 Điện Lực Mù Cang Chải 173 Điện Lực Châu Thành (Huyện Châu Thành) 

44 Điện Lực Trạm Tấu 174 Điện Lực Ngã Bảy (TX.Ngã Bảy) 

PHÚC YÊN 175 Điện Lực Phụng Hiệp 

45 Công ty điện lực thị xã Phúc Yên BÌNH PHƯỚC

LẠNG SƠN 176 Điện Lực TX Đồng Xoài 

46 Điện lực Huyện Cao Lộc 177 Điện Lực Đồng Phú 

47 Điện lực Huyện Lộc Bình 178 Điện Lực Bình Long 

48 Điện lực Huyện Văn Lãng 179 Điện Lực Lộc Ninh 

49 Tổ Điện Đồng Đăng 180 Điện Lực Phước Long 

50 Điện lực Huyện Bắc Sơn 181 Điện Lực Bù Đăng 

51 Điện lực Huyện Chi Lăng 182 Điện Lực Phú Riềng 

52 Điện lực Huyện Hữu Lũng 183 Điện Lực Chơn Thành 

53 Công ty điện lực Lạng Sơn 184 Điện lực Hớn Quản 

54 Điện lực Thành Phố Lạng Sơn 185 Điện Lực Bù Gia Mập 

55 Điện lực Huyện Đình Lập 186 Điện Lực Bù Đốp 

56 Tổ Điện Tân Thanh AN GIANG

57 Điện lực Huyện Tràng Định 187 Điện Lực Châu Đốc 
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58 Điện lực Huyện Văn Quan 188 Điện Lực Phú Tân 

59 Điện lực Huyện Bình Gia 189 Điện Lực Tân Châu 

QUẢNG BÌNH 190 Điện Lực Tri Tôn 

60 Điện lực Đồпg Hới             191 Điện Lực Châu Phú 

61 Điện lực Quảng Trạch           192 Điện Lực Thoại Sơn 

62 Điện lực Quảng Ninh            193 Điện Lực Chợ Mới 

63 Điện lực Bố Trạch              194 Điện Lực Châu Thành 

64 Điện lực Tuyên Hoá        195 Điện Lực Tịnh Biên 

65 Điện lực Lệ Thủy               196 Điện Lực TP.Long Xuyên 

66 Điện lực Minh Hóa              TÂY NINH

THỪA THIÊN HUẾ 197 Điện lực Tràng Bảng 

67 Điện lực Nam Sông Hương       198 Điện lực Dương Minh Châu 

68 Điện lực Bắc Sông Hương       199 Điện lực Gò Dầu 

69 Điện lực Phú Vang         200 Điện lực Tân Châu 

70 Điện lực Hương Thủy 201 Điện lực Châu Thành 

71 Điện lực Hương Trà 202 Điện lực Tân Biên 

ĐÀ NẴNG 203 Điện lực Bến Cầu 

72 Điện lực Hải Châu 204 Điện lực Thị Xã 

73 Điện lực Liên Chiểu 205 Điện lực Hòa Thành 

74 Điện lực Sơn Trà TRÀ VINH

75 Điện lực Cam Lộc 206 Điện lực Cầu Kè 

76 Điện lực Thanh Khê 207 Điện lực Tiểu Cần 

QUẢNG NGÃI 208 Điện lực Trà Cú 

77 Điện lực Thành Phố Quảng Ngãi 209 Điện lực Cầu Ngang 

78 Điện lực Sơn Tịnh             210 Điện lực Châu Thành 

GIA LAI 211 Điện lực Duyên Hải 

79 Điện lực Pleiku               212 Điện lực Càng Long 

80 Điện lực An Khê               213 Điện lực Thành phố Trà Vinh 

81 Điện lực Ayun Pa               BẾN TRE

82 Điện lực Krông Pa        214 Điện lực Châu Thành 

83 Điện lực Chư Sê               215 Điện lực Chợ Lách 

84 Điện lực Kbang               216 Điện lực Thành Phố Bến Tre
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85 Điện lực Đức Cơ               217 Điện lực Ba Tri 

86 Điện lực Ia Grăng  218 Điện lực Mỏ Cày Nam 

87 Điện lực Chư Păh                219 Điện lực Thạnh Phú 

88 Điện lực Ia Grai               220 Điện lực Giồng Trôm 

89 Điện lực Kông Chro             221 Điện lực Bình Đại 

90 Điện lực Mang Yang           CẦN THƠ

91 Điện lực Chư Prông            222 Điện lực TP Cần Thơ

92 Điện lực Phú Thiện   223 Điện lực Ninh Kiều 

93 Điện lực Chư Pưh 224 Điện lực Ô Môn 

ĐẮK LẮK 225 Điện lực Thốt nốt 

94 Điện lực Bắc Buôn Ma Thuột       226 Điện lực Bình Thủy 

95 Điện lực Krông Pắc         227 Điện lực Vĩnh Thạnh 

KHÁNH HÒA 228 Điện lực Phong Điền 

96 Điện lực trung tâm Nha Trang 229 Điện lực Thới Lai 

97 Điện lực Diên Khánh 230 Điện lực Cờ Đỏ 

98 Điện lực Vĩnh Hải BÌNH DƯƠNG

99 Điện lực Vĩnh Nguyên 231 Điện lực TX Thủ Dầu Một 

LONG AN 232 Điện lực huyện Dĩ An 

100 Điện lực Tân Trụ 233 Điện lực huyện Thuận An 

101 Điện lực Cần Giuộc TP HỒ CHÍ MINH

102 Điện lực Cần Đước 234 Điện lực Sài Gòn 

103 Điện lực Mộc Hoá 235 Điện lực Phú Thọ 

104 Điện lực Tân Thạnh 236 Điện lực Chợ Lớn 

105 Điện lực Thủ Thừa 237 Điện lực Gia Định 

106 Điện lực Đức Huệ 238 Điện lực Tân Thuận 

107 Điện lực Vĩnh Hưng 239 Điện lực Bình Phú 

108 Điện lực Thạnh Hoá 240 Điện lực Tân Phú 

109 Điện lực Đức Hoà 241 Điện lực Hóc Môn 

110 Điện lực Tân Hưng 242 Điện lực Củ Chi 

111 Điện lực tx Tân An 243 Điện lực Thủ Đức 

112 Điện lực Châu Thành 244 Điện lực Cần Giờ 

113 Điện lực Bến Lức 245 Điện lực Thủ Thiêm 
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LÂM ĐỒNG 246 Điện lực Gò Vấp 

114 CN Điện Cát Tiên 247 Điện lực Tân Bình 

115 Điện lực Đơn Dương 248 Điện lực Bình Chánh 

116 Chi Nhánh Điện Đạ Huoai CÀ MAU

117 Điện lực Đức Trọng 249 Điện lực Thành phố Cà Mau

118 Điện lực Đạ Tẻh 250 Điện lực Thới Bình

119 Điện lực Lâm Hà 251 Điện lực U Minh

120 Điện lực Đà Lạt 252 Điện lực Cái Nước

121 Điện lực Bảo Lộc - Dâu Tằm Tơ 253 Điện lực Đầm Dơi

122 Điện lực Bảo Lâm - Dâu Tằm Tơ 254 Điện lực Trần Văn Thời

123 Điện Lực ĐamRông 255 Điện lực Phú Tân

124 Điện Lực Lạc Dương 256 Điện lực Năm Căn

125 Điện lực Di Linh 257 Điện lực Ngọc Hiển

BÌNH THUẬN 258 Điện lực Tắc Vân

126 Điện lực Hàm Thuận Bắc 

127 Điện lực Phan Rí 

128 Điện lực Đức Linh 

129 Điện lực Phú Quý 

130 Chi nhánh Trung tâm TP Phan Thiết 

131 Điện lực Hàm Tân (NHNo Hàm Tân)


